HUYỆN ÂN THI – TỈNH HƯNG YÊN
   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	CUỘC THI TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH CẤP TỈNH

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	2A
	Giải Nhì

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	2B
	Giải Ba

	3
	Hoàng Ngọc Thủy
	2B
	Giải Nhì

	
	
	
	CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH 

	4
	Nguyễn Phương Chi
	1B
	Giải Ba

	5
	Phạm Đức Sang
	3A
	Giải Nhì

	6
	Đỗ Phương Linh
	3A
	Giải Khuyến khích

	7
	Hoàng Quỳnh Hương
	4A
	Giải Khuyến khích

	8
	Nguyễn Huy An
	4A
	Giải Nhì

	9
	Hoàng Đức Trung
	4A
	Giải Khuyến khích

	10
	Hoàng Thị Hải An
	5A
	Giải Ba

	11
	Vũ Thị Ngân
	5A
	Giải Khuyến khích

	12
	Nguyễn Văn Thắng
	5A
	Giải Khuyến khích

	
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	GV 
	CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

	13
	Nguyễn Thị Hằng
	GVCN4A
	Giải Ba


         Đa Lộc, ngày 25 tháng 5 năm 2018
	
	                      Hiệu trưởng

Phạm Thị Hường



